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I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng 

Câu 1: Số ba mươi hai viết là?   

Câu 2: Kết quả của phép tính: 10 + 5 = ☐  

A. 10 B. 15 C. 12 D. 18 

 

Câu 3: Kết quả của phép tính: 18 - 5 = ☐  

 

A. 14 B. 16 C. 13 D. 11 

  

Câu 4. Số bé nhất trong các số: 10; 40; 50; 30 là số:  

A. 30 B. 50 C. 50 D. 10 

 

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống?  

   

 Tám mươi lăm       Bốn mươi tám     

 

Câu 6: Điền số: 

 
 

Câu 7: Cho các số: 18; 32; 15. Thứ từ bé đến lớn là:  

A. 15; 18; 32 B. 18; 15; 32 C. 32; 15; 18 D. 32; 18; 15 

A. 32 B. 35 C. 36 D. 32 

                    

          



 

Câu 8: Cây nào cao nhất? 

 
PHẦN II: TỰ LUẬN 
 
Câu 9: Điền dấu >, <, =  

30 …… 50                                  62……..22 

     25……. 25                                  86 …….. 40  

 

Câu 10: Đặt tính rồi tính  

   25 + 12                                      86 – 36                                                13 + 15 

 

Câu 11: Nối:  

 
 
 
 
 

 

 

Câu 12: Điền phép tính thích hợp vào ô trống?  

    Có hai mảnh vải . Mảnh vải đỏ dài 10 cm, mảnh vải xanh dài 26 cm. 

Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu cm? 
 

                                                     cả hai mảnh vải dài..............cm  
 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

15 + 2 

+ 5 

 

20 – 10 

 

18 – 2 

 

12 + 16 

14 

16 28 10 17 
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